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Lời mở đầu 
 

Việt Nam đã thu được nhiều lợi ích nhờ quá trình toàn cầu hoá và sự hội nhập tích cực của 
mình vào thị trường thế giới về hàng sơ chế và chế tạo. Đối với Việt Nam, tiếp cận thị 
trường thế giới là điều cốt yếu cho nỗ lực phát triển các ngành công nghiệp mới và tạo 
việc làm cho hàng triệu người, già và trẻ bước vào thị trường lao động mỗi năm. 
 
Nghiên cứu Đối thoại Chính sách này đề cập đến một nhóm người quan trọng liên quan 
trực tiếp đến việc sản xuất cho thị trường thế giới. Tương tự như những nước khác, ngành 
may ở Việt Nam là nguồn tạo việc làm chính cho phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ. Trên cơ sở 
khảo sát trực tiếp tại một số địa phương, báo cáo tiến hành so sánh điều kiện thực tế của 
công nhân ngành may với các công nhân có điều kiện tương đương trong các ngành hướng 
vào thị trường trong nước. Nhóm tác giả cũng khuyến khích công nhân may chia sẻ nhận 
định của họ về triển vọng ngành may từ góc độ là phương tiện để khai thác các cơ hội việc 
làm mới phù hợp với chiến lược sống của cá nhân và gia đình họ. 
 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc hợp tác với Chính phủ và người dân Việt Nam để 
hiện thực hoá mong ước chung về một đất nước không có đói nghèo, ở đó mọi người dân 
đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Tối đa lợi ích và giảm chi phí trong hội 
nhập quốc tế có vai trò cốt yếu đối với phát triển con người và hoàn thành các Mục tiêu 
Thiên niên kỷ của Việt Nam. 
 
Chúng tôi hết sức cảm ơn Giáo sư Naila Kabeer, Tiến sĩ Trần Thị Vân Anh và toàn bộ 
nhóm nghiên cứu đã có đóng góp quí giá cho sự hiểu biết về mối quan hệ phức tạp giữa 
toàn cầu hóa và phát triển con người ở Việt Nam.  
 
  
 
 
 
 
Subinay Nandy 
Đại diện thường trú của UNDP 
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Tóm tắt 
Nghiên cứu này đề cập đến ý nghĩa của toàn cầu hoá đối với vấn đề giới và nghèo đói 
trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Cũng như ở những 
nước khác, ngành công nghiệp may hướng vào xuất khẩu của Việt Nam là một nguồn tạo 
việc làm chính cho phụ nữ. Đồng thời phụ nữ cũng tham gia tích cực vào thị trường trong 
nước thông qua khu vực Nhà nước và tư nhân và các hoạt động kinh tế phi chính thức. 
Nghiên cứu này sử dụng các số liệu điều tra để so sánh các đặc tính, điều kiện và sở thích 
của phụ nữ làm việc cho thị trường trong nước và thế giới để đánh giá họ là ai, họ khác 
nhau ra sao và công việc có ý nghĩa như thế nào đối với họ. 
 
Chúng tôi phát hiện thấy rằng công nhân may dường như là một nhóm có đặc điểm riêng 
biệt - trẻ, độc thân, ít nhất là tốt nghiệp trung học, những người mới di cư đến từ các vùng 
nông thôn. Những phụ nữ làm việc cho thị trường trong nước có mức độ đa dạng hơn và 
bao gồm cả các cư dân lớn tuổi của thành phố với trình độ học vấn cao hơn làm việc cho 
Nhà nước, cũng như nhóm phụ nữ đa dạng hơn làm việc trong khu vực tư nhân và các 
công việc tự trả lương. Đối với một số phụ nữ, đi làm công nhân may là một chiến lược đa 
dạng hoá của các hộ gia đình nông thôn; trong khi đối với số khác, điều này thể hiện nỗ 
lực muốn được tự chủ hơn. Tỉ lệ người muốn có một hình thức làm việc khác trong công 
nhân may cao hơn so với nhóm công nhân các ngành khác, phản ánh tình trạng giờ làm 
việc kéo dài và điều kiện làm việc mang tính bóc lột. Trong khi những người làm việc 
trong khu vực Nhà nước không thuộc ngành may cảm thấy mức độ hài lòng cao về công 
việc của mình, thì lĩnh vực này không phải là cơ hội lựa chọn cho tất cả mọi người. Những 
phụ nữ trẻ di cư từ các làng quê coi việc làm trong lĩnh vực may là cơ hội kiếm tiền và tạo 
lập việc làm cho bản thân.  
 
Nghiên cứu này đưa ra kết luận rằng trừ khi giảm được tình trạng thất nghiệp và thất 
nghiệp trá hình ở nông thôn, lao động nữ sẽ vẫn tiếp tục đổ xô vào ngành may mặc, bất kể 
điều kiện làm việc và tiền lương ra sao.  
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Giới thiệu  
Nghiên cứu này đề cập đến ý nghĩa của toàn cầu hoá đối với vấn đề giới và đói nghèo 
trong bối cảnh của Việt Nam. Ngày càng có nhiều lý thuyết về mối quan hệ này do chúng 
thường diễn ra trong các nước đang, hoặc đã chuyển từ một nền kinh tế thị trường bị quản 
lý chặt sang tự do hơn. Điểm khác biệt trong bối cảnh của Việt Nam là việc hội nhập ngày 
càng sâu vào nền kinh tế toàn cầu diễn ra như là một khía cạnh của sự thay đổi cơ bản hơn 
nhiều về chế độ chính sách: quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung với 
vai trò chi phối của Nhà nước trong mọi lĩnh vực của cuộc sống kinh tế, xã hội sang một 
nền kinh tế chú trọng hơn đến các lực lượng thị trường cả trong và ngoài nước. 
 
Năm 1986, đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế, Việt Nam phát động một chương trình 
đổi mới kinh tế với mục tiêu tạo ra tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội thông qua việc 
cải cách hợp tác xã nông nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất hộ gia đình, mở cửa kinh 
tế đối với đầu tư và thương mại nước ngoài, tự do hoá giá cả, giảm vai trò của khu vực 
Nhà nước đi đối với khuyến khích doanh nghiệp tư nhân.  
 
Cuộc cải cách kinh tế đã thu được thành công đáng chú ý. Tốc độ tăng trưởng hàng năm 
của tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng từ 2,3% năm 1986 lên mức trung bình 7,6% năm 
trong giai đoạn 1993-2005. Khu vực công nghiệp chế tạo dẫn đầu về tăng trưởng. Trong 
14 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của khu vực chế tạo đạt mức trung bình 
11% năm, so với 4% trong nông nghiệp và 7% của khu vực dịch vụ. 
 
Xuất khẩu đã tăng nhanh chóng trong giai đoạn này, đạt mức đầy ấn tượng 21% năm trong 
giai đoạn 1993-2003. Tính đến 2003, kim ngạch xuất khẩu chiếm 60% GDP. Trong khi 
hàng xuất khẩu nông sản chiếm đa số trong những năm đầu, thì tính đến 2002 tỉ trọng của 
nhóm hàng này trong kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đã giảm còn 22%. Đồng thời, tỉ trọng 
hàng chế tạo đã tăng lên trên 50%. Năm 2004, chỉ riêng dệt may đã chiếm 16% tổng kim 
ngạch xuất khẩu. 
 
Tăng trưởng kinh tế đi liền với việc giảm nghèo nhanh chóng. Cuộc cải cách kinh tế của 
Việt Nam diễn ra trong bối cảnh có nhiều điều kiện thuận lợi ban đầu cho việc giảm 
nghèo, bao gồm việc phân phối tài sản và thu nhập tương đối đồng đều, sự hỗ trợ cao của 
Nhà nước đối với đầu tư xã hội. Các chỉ báo phát triển con người như Chỉ số phát triển 
con người (HDI) của Liên hợp quốc (UNDP) thể hiện nhất quán rằng Việt Nam đã đạt kết 
quả tốt hơn so với các nước có cùng mức, thậm chí cao hơn về thu nhập đầu người.1 Tỉ lệ 
nghèo đã giảm từ 60% trước đổi mới xuống còn 24% vào năm 2004. Tuy nhiên, những 
thành tựu này không được phân bổ một cách đồng đều. Trong khi một số yếu tố như giáo 
dục, qui mô hộ gia đình, dân tộc và khu vực địa lý giúp giải thích sự khác biệt về tỉ lệ hộ 
nghèo, thì sự chênh lệch lớn nhất xảy ra giữa khu vực thành thị và nông thôn. Theo báo 
cáo nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới, "với các điều kiện khác giống nhau, hộ 
gia đình ở thành thị chi tiêu cao hơn 78% so với hộ nông thôn. Tác động này làm lu mờ tất 
cả các yếu tố khác, kể cả về trình độ học vấn cao hơn" (World Bank 2003, 23). 
 
Giảm nghèo, nhất là ở nông thôn, vẫn là một trong những thách thức lớn đối với Việt 
Nam. Do tốc độ tăng dân số cao trong quá khứ, Việt Nam là nước đông dân thứ 12 trên thế 
giới, với tổng dân số 81,3 triệu người và lực lượng lao động 43,3 triệu người năm 2003. 
Mặc dù tốc độ tăng dân số đã giảm, thì với cơ cấu dân số trẻ của Việt Nam có nghĩa là sẽ 
                                                 
1 Năm 2003, Việt Nam xếp hạng thứ 108 về HDI, cao hơn so với Indonesia, Ai cập và Nam Phi  
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có khoảng 1 triệu người tham gia lực lượng lao động mỗi năm (Đặng Nguyên Anh, 2000, 
67). Dân số nông thôn chiếm 75% dân số và trên 90% người nghèo (World Bank 2005, 
14). Tỉ trọng lao động nông nghiệp đã giảm từ 72% năm 1993 xuống 55% năm 2004. 
Nhưng với khoảng 1.000 người/km2 đất canh tác, khu vực trồng trọt vẫn là một khu vực 
đông đúc nhất trên thế giới. 
 
Tâm điểm của mục tiêu giảm nghèo vì thế là tạo đủ việc làm và đủ việc làm được trả 
lương tốt, nhằm giảm thất nghiệp và cả thất nghiệp trá hình, nhất là ở khu vực nông thôn 
và hấp thụ số mới tham gia lực lượng lao động. Nhiều hộ gia đình nông thôn đã chọn cách 
di cư, tập thể hoặc cá nhân, đến các khu vực thành thị để kiếm việc làm. Trước đổi mới, 
việc di cư đến các thành phố bị kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống giấy phép thường 
trú, bắt buộc những người di cư phải đăng ký với chính quyền thành phố. Những hạn chế 
về đi lại đã được dỡ bỏ, mặc dù những người di cư vẫn cần phải có được giấy phép tạm   
trú ở nơi mà họ đến. 
 
Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực công nghiệp là thấp so với tăng trưởng sản lượng và 
so với các nước định hướng xuất khẩu khác trong khu vực. Cách giải thích thường gặp về 
tốc độ tăng việc làm chậm trong công nghiệp chế tạo là chính sách của chính phủ thiên về 
đầu tư sử dụng nhiều tư bản, đặc biệt là trong khu vực Nhà nước (Belser 2000; Steer và 
Tausig 2002). Tuy nhiên, Jenkins (2004) lập luận rằng lý do chính của tốc độ tăng việc 
làm chậm là năng suất lao động trong giai đoạn khởi đầu đổi mới của Việt Nam ở mức quá 
thấp. Sự gia tăng năng suất lao động đã ngăn cản các doanh nghiệp chế tạo không thuê 
thêm lao động. Nếu cách giải thích này là đúng, thì chúng ta có thể kỳ vọng tốc độ tăng 
việc làm sẽ tăng lên khi năng suất lao động đuổi kịp mức chuẩn khu vực. 
 
 

Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp may xuất khẩu ở Việt 
Nam  
Công nghiệp dệt may không phải là ngành mới ở Việt Nam. Trước đổi mới, khi chủ yếu 
thuộc sở hữu Nhà nước, ngành này sản xuất cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu sang 
Đông Âu và Liên Xô. Sự sụp đổ của khối Đông Âu đã gây ra bước tụt lùi lớn cho các nhà 
sản xuất dệt may. Dấu mốc lịch sử cực kỳ quan trọng cho sự hồi sinh của ngành này là 
giao dịch thương mại năm 1992 với Châu Âu, đem lại cho Việt Nam khả năng tiếp cận 
thông qua hạn ngạch đến một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Việc bình thường 
hoá quan hệ với Mỹ năm 1995 và Hiệp định thương mại song phương ký năm 2000 đã tạo 
ra điều kiện cho sự phục hồi và tăng trưởng trong thập kỷ qua. Kim ngạch xuất khẩu hàng 
dệt may đã tăng từ 200 triệu USD năm 1990 lên 4,4 tỉ USD năm 2004. Mỹ và EU là các 
nhà nhập khẩu lớn nhất hàng dệt may của Việt Nam, lần lượt chiếm 57% và 17% giá trị 
xuất khẩu năm 2004.2

Tỉ trọng hàng may mặc trong xuất khẩu của Việt Nam lớn hơn nhiều so với các nước 
Đông nam Á khác (Hill 2000). Sản phẩm dệt chủ yếu sản xuất cho thị trường nội địa, và 
ngành may xuất khẩu dựa chủ yếu vào nguyên liệu nhập khẩu (Thoburn, Nguyễn và 
Nguyễn 2002, 12). Mặc dù trước đây khu vực Nhà nước chiếm áp đảo, các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh hiện chiếm gần 1/2 tổng sản lượng. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
đã tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, vượt xa các doanh nghiệp Nhà nước (SOEs), hộ kinh 

                                                 
2 Việt Nam không còn phải chịu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU, nhưng hạn ngạch vào Mỹ vẫn 
có hiệu lực cho tới khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 
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doanh và doanh nghiệp tư nhân trong nước; nhóm sau cùng này chỉ chiếm có 1% sản 
lượng (Nadvi và Thoburn 2004, 253). Theo các nhà phân tích công nghiệp, các doanh 
nghiệp nước ngoài hiện chiếm 70% đến 75% giá trị xuất khẩu hàng may mặc. 
 
Dệt may là ngành sử dụng nhiều lao động và đã tạo ra nhiều việc làm nhất trong các ngành 
công nghiệp. Tổng cục Thống kê ước tính rằng, năm 1990 có 443.500 công nhân làm việc 
trong lĩnh vực dệt may và đến 2003 con số này đã tăng lên 575.000. Tuy nhiên, có một sự 
chuyển dịch lao động từ dệt sang may trong giai đoạn này do quá trình sắp xếp lại các 
doanh nghiệp dệt Nhà nước đã làm giảm gần 1/3 tổng số lao động của ngành này. Năm 
2003, gần 78% số công nhân trong ngành là phụ nữ. Một số đông công nhân cũng được 
cho là làm việc trong khu vực phi chính thức hoặc không được thống kê, mặc dù trên thực 
tế chúng tôi không biết có bao nhiêu lao động tham gia, hay xu hướng tăng hoặc giảm việc 
làm qua thời gian. 
 
Cũng có một số khác biệt về loại lao động trong hai ngành này. Các cuộc điều tra của 
Tổng cục Thống kê cho thấy rằng 51% lao động dệt may đã hoàn thành giáo dục phổ 
thông cơ sở và 38% đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy vậy, trình độ giáo dục trong 
các doanh nghiệp dệt có vẻ cao hơn chút ít so với may, một phần do ngành dệt sử dụng 
công nghệ tiên tiến hơn. Ngành may cũng sử dụng nhiều phụ nữ hơn, cũng giống như ở 
các nước khác có ngành may xuất khẩu. Vì thế, sự tăng trưởng của ngành may và thu hẹp 
của ngành dệt đã làm tăng tỉ trọng lao động nữ trong toàn ngành. 
 
Tóm lại, ngành dệt may đã có đóng góp to lớn cho quá trình công nghiệp hoá và thu xuất 
khẩu của Việt Nam và đã trở thành một nguồn tạo việc làm quan trọng, nhất là cho lao 
động nữ. Ngành này sẽ vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển và giảm 
nghèo của Việt Nam trong tương lai trước mắt. Nghiên cứu này tập trung vào ý nghĩa về 
việc làm trong ngành dệt may đối với lao động nữ. Tuy nhiên, trước hết chúng tôi đặt sự 
phân tích trong một bối cảnh rộng hơn về giới và nghèo đói ở Việt Nam. 
 
 

Giới, Việc làm và Nghèo đói ở Việt Nam  
 
Quan hệ giới ở Việt Nam không có sự bất bình đẳng quá lớn về các khía cạnh tuổi thọ, sức 
khoẻ, dinh dưỡng, việc làm và tự do đi lại như thường thấy ở một số nơi khác trong thế 
giới đang phát triển. Xét theo Chỉ số phát triển giới (GDI) của UNDP, năm 2003 Việt Nam 
xếp thứ 83 trong số 177 nước, cao hơn nhiều nước giàu hơn về thu nhập đầu người. Các 
chuẩn mực và thông lệ về giới dễ phù hợp với truyền thống văn hoá quân bình chủ nghĩa ở 
Đông Nam Á hơn so với nền văn hoá gia trưởng cứng nhắc ở Đông và Nam Á (Kebeer 
2003). Trong lịch sử, phụ nữ nông thôn Việt Nam thường làm việc đồng áng và đóng vai 
trò áp đảo trong thương mại (Nguyễn Từ Chi 1991; Houtart và Lemercinier 1984). Các số 
liệu gần đây đã khẳng định vai trò của nữ giới trong các hoạt động kinh tế (Dollar và 
Litvack 1998; Desai 1995; và Fong 1994). Theo Tổng cục Thống kê, năm 2003 có khoảng 
73,3% nữ giới và 80,5% nam giới trong độ tuổi 15-60 tham gia hoạt động kinh tế. 
 
  
 

Tuy nhiên, sự bất cân đối về giới trong phân bổ vai trò và trách nhiệm thực sự làm gia tăng 
bất bình đẳng ở một số khía cạnh nhất định. Quan trọng nhất, phụ nữ phải đảm nhận phần 
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